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Trường THCS  Tam Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8/6, GVCN: NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 8/6 Nguyễn Phúc Anh 14/06/2008 0918508917 0919521090 K 7/8

2 8/6 Nguyễn Ngọc Trúc Anh 28/11/2008 x 0902897403 09055748423 Tb 7/5

3 8/6 Lê Việt Anh 11/07/2008 0908822893 0988848095 G 7/6

4 8/6 Vũ Nguyễn Thái Bảo 03/03/2008 0938763442 0796639139 K 7/3

5 8/6 Nguyễn Thị Mỹ Dung 06/03/2008 x 0776135088 0973988109 K 7/5

6 8/6 Đàm Việt Dũng 02/09/2008 0977090750 0976628940 K 7/7

7 8/6 Nguyễn Khánh Duy 01/11/2008 0975635407 0979697594 K 7/9

8 8/6 Ngyễn Bùi Hải Dương 09/03/2008 0966906117 0982424117 Tb 7/9

9 8/6 Hồ Văn Dương 01/01/2008 0763076260 0763996041 Tb 7/10

10 8/6 Lê Anh Tấn Đạt 29/01/2008 0983057946 0971904336 Tb 7/6

11 8/6 Thành Minh Minh Đức 26/12/2008 0918174631 0847717106 K 7/9

12 8/6 Phan Nguyễn Châu Giang 06/08/2008 x 0976884570 0917480618 Tb 7/10

13 8/6 Phạm Trần Quang Hải 30/09/2008 0913985076 0908660804 G 7/3

14 8/6 Bùi Ngọc Hạnh 12/01/2008 x 0972804178 0975026588 G 7/4

15 8/6 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 17/09/2008 x 0908126231 0908400577 K 7/10

16 8/6 Phạm Lê Thu Hiền 26/10/2008 x 0935470070 K 7/10

17 8/6 Nguyễn Huy Hoàng 22/03/2008 0983769679 0969769679 G 7/9

18 8/6 Đặng Văn Hoàng 29/05/2008 0933308040 0984308040 G 7/4

19 8/6 Võ Trần Di Kha 25/06/2008 0931176368 0000000000 G 7/8

20 8/6 Ngô Kim Kha 11/05/2008 0978611254 Tb 7/4

21 8/6 Triệu Duy Khanh 05/10/2008 0359876992 0789456328 Tb 7/5

22 8/6 Trần Anh Kiệt 05/06/2007 0933183918 0902482862 Y 8/6

23 8/6 Trần Bảo Liên 30/10/2008 x 0394937379 0394937379 Tb 7/6

24 8/6 Trần Thị Kim Linh 21/08/2008 x 0909947524 0972091945 Tb 7/4

25 8/6 Nguyễn Nhật Minh 22/08/2008 Tb 7/7

26 8/6 Huỳnh Nguyễn Diễm My 08/04/2008 x 0909596431 G 7/3

27 8/6 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 26/03/2008 x 0825182458 K 7/4

28 8/6 Phạm Trọng Nhân 12/08/2008 0906870988 0796537993 Tb 7/8

29 8/6 Trịnh Hà Hồng Nhi 25/02/2008 x 0905520777 G 7/6

30 8/6 Phạm Thành Phát 17/08/2008 0146911401 0372785876 K 7/10

31 8/6 Đỗ Hoàng Phú 11/03/2008 0904409359 0969901037 K 7/7

32 8/6 Đặng Thị Ngọc Quý 30/05/2008 x 0988365180 0398885072 K 7/8

33 8/6 Huỳnh Vĩ Quỳnh 09/12/2008 0909911245 0799605558 K 7/4

34 8/6 Võ Văn Tú Tài 05/04/2006 0776407800 0764043246 Tb 7/10

35 8/6 Lưu Hoàng Thanh Thanh 22/07/2008 x 0989800468 0966026364 G 7/9

36 8/6 Nguyễn Hữu Thành 02/09/2008 0906833034 0909939736 K 7/9

37 8/6 Nguyễn Thanh Thảo 19/05/2008 x 0936257349 0937822744 K 7/7

38 8/6 Nguyễn Tú Minh Thư 02/10/2008 x 0983315354 0988535978 K 7/8

39 8/6 Nguyễn Thủy Tiên 26/12/2008 x 0909195124 0937900917 G 7/1

40 8/6 Trần Thị Thùy Trang 18/11/2008 x 0868623749 G 7/3

41 8/6 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm 08/11/2008 x 0908864796 0797108639 Tb 7/7

42 8/6 Nguyễn Ý Bảo Trúc 27/12/2008 x 0919580399 G 7/7

43 8/6 Bùi Thu Viên 08/07/2008 x 0903934594 0903934594 K 7/6

44 8/6 Bùi Văn Vinh 27/10/2008 0937841756 G 7/9

45 8/6 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 20/08/2008 x 0791753671 0797536791 G 7/2
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